
Họ và tên: ………………………………… Lớp: 3
LUYỆN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KỲ II
Đề số 2
Đọc thầm bài văn sau: 

	BÀI HỌC CỦA GÀ CON
      Một hôm, Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. Gà con thấy thế vội bỏ mặc bạn, nhảy phắt lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.
        Cáo đã đến rất gần. Vịt con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo vốn chỉ thích ăn thịt tươi, nó lại gần Vịt, ngửi vài cái rồi bỏ đi.
         Gà con đậu trên cây cao thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống. Ai dè “tùm” một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước. Cậu chới với kêu:
         - “Cứu tôi với, tôi không biết bơi!”
         Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu bạn lên bờ. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà con xấu hổ nói:
        - Hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.
                                                                Theo Những câu chuyện về tình bạn




Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1. Khi thấy Vịt con kêu khóc, Gà con đã làm gì? 
A. Gà con sợ quá khóc ầm lên.
B. Gà con vội vàng nằm giả vờ chết.
C. Gà con bay lên cành cây để trốn, bỏ mặc Vịt con.

2. Trong lúc nguy hiểm, Vịt con đã làm gì để thoát thân? 
A. Vịt con hoảng hốt kêu cứu.
B. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.
C. Vịt con nhảy xuống hồ nước ngay bên cạnh.
3. Khi Gà con rơi xuống nước, Vịt đã làm gì? 
A. Vịt con sợ quá khóc ầm lên.
B. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.
C. Vịt không ngần ngại lao xuống cứu bạn lên bờ.

4. Vì sao Gà con cảm thấy xấu hổ? 
A. Vì Gà con ân hận đã trót đối xử không tốt với bạn.
B. Vì Gà con thấy Vịt con bơi giỏi.
C. Vì Vịt con thông minh.
5. Theo em, cuối cùng Gà con đã rút ra được bài học gì? 
	          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



6. Tìm và gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong câu văn sau: 
Gà con đậu trên cây thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống.

7. Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống trong câu dưới đây: 

Vịt con đáp
      - Cậu đừng nói thế           chúng mình là bạn mà

8. Đặt câu có bộ phận trả lời câu hỏi Như thế nào? Gạch chân dưới bộ phận đó. 
( M4- 1)
………………………………………………………………………………………
9. Đặt 1 câu có hình ảnh so sánh? 
………………………………………………………………………………………
10. Viết 1 đoạn văn 3-5 câu có hình ảnh nhân hóa nói về người bạn thân của em Gạch chân dưới câu văn có hình ảnh nhân hóa. ( M4- 3)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………



ĐÁP ÁN
[bookmark: _GoBack]	
1. C (M1 - 0, 5)
2. B (M1 - 0, 5)
3. A (M2 – 0, 5)
4. A (M2 – 0, 5)
5. Cuối cùng Gà con đã rút ra được bài học: bạn bè phải biết giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. (M2 - 1)
6.  Gà con đậu trên cây thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống. (M2 - 1)
7. Vịt con đáp:
      - Cậu đừng nói thế, chúng mình là bạn mà!( M3 - 1)
8. VD: Voi kéo gỗ rất khỏe. ( M4 - 1)
9. VD: Những bông hướng dương rung rinh trong vườn như muôn vàn mặt trời nhỏ tỏa nắng lung linh. ( M4 - 1 )
10. VD: Mi-mi là chú mèo đáng yêu của em. Chú có bộ lông trắng muốt, xù lên xinh xắn. Em rất yêu Mi-mi.  ( M4 - 3 )


